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HỌ TÊN NGÀY SINH ĐT KV

1 64 Trần Thị Trúc Anh 17/05/2001 2

2 41 Nguyễn Thị Phương Anh 08/03/2001 2

3 82 Tạ Trần Quỳnh Anh 14/06/2001 3

4 84 Trần Mai Tuyết Anh 21/05/2001 2

5 105 Đinh Thị Lan Anh 05/09/2001 2

6 30 Nguyễn Thị Ánh 09/06/2001 2NT

7 83 Hoàng Thị Thu Ánh 07/11/2001 1

8 62 Lại Trọng Gia Bảo 04/04/2001 2NT

9 78 Phan Quốc Bình 08/06/2001 2

10 97 Nguyễn Hồ Ngọc Bình 28/10/2001 2NT

11 48 Tưởng Minh Chí 27/10/2001 1

12 75 Sơn Văn Chung 04/06/2000 2

13 57 Nguyễn Huy Cường 10/07/2001 2

14 101 Nguyễn Huy Cường 08/04/2001 2NT

15 106 Lê Phương Trang Đài 29/09/2001 2NT

16 12 Hà Thị Hồng Đào 07/11/1999 2

17 1 Trần Ngọc Điệp 09/02/1998 2

18 100 Nguyễn Thuận Đông 18/12/2001 2

19 36 Nguyễn Tài Đức 08/08/2001 2NT

20 2 Nguyễn Thị Dung 03/12/2000 1

21 24 Lê Thị Thùy Duyên 11/11/2001 2

22 15 Nông Thị Thu Giang 02/04/2000 1
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23 54 Đào Thu Hà 16/02/2001 2

24 94 Hoàng Thị Hoài 06/04/2001 1

25 58 Nguyễn Cẩm Hồng 31/07/2001 2NT

26 67 Trần Thị Hồng 26/06/2001 1

27 74 Hà Quang Huệ 26/07/1999 1

28 66 Lê Thị Lan Hương 18/03/2001 2NT

29 53 Hoàng Thị Thu Huyền 28/02/2001 2NT

30 81 Nguyễn Minh Khang 11/12/2001 2

31 21 Nguyễn Minh Khôi 30/03/2000 1

32 59 Phạm Thị Kiều 07/02/2001 2NT

33 68 Nguyễn Thị Lan 02/10/2001 2

34 5 Nguyễn Thị Mỹ Lan 10/01/2001 2

35 26 Mai Thị Mỹ Liên 28/05/2001 1

36 95 Nguyễn Tuyết Linh 05/01/2001 2NT

37 18 Nguyễn Thị Nhật Linh 08/10/2001

38 14 Tống Phạm Mỹ Linh 31/07/1997 3

39 16 Phạm Kiều Loan 04/07/2000 2NT

40 102 Nguyễn Thị Cẩm Ly 17/08/2000 1

41 90 Đặng Thị Diễm Mi 17/03/2001 1

42 39 Huỳnh Thị Mị 19/09/1995 2NT

43 38 Nguyễn Thị Thùy Mỵ 25/12/2001 2

44 56 Nguyễn Hoàng Na Na 09/10/2001 2

45 70 Trần Đình Nam 12/10/2001 1

46 33 Nguyễn Thị Hồng Nga 19/04/2001 2NT

47 45 Phạm Thị Hằng Nga 05/02/2000 2NT

48 6 Đỗ Thị Tuyết Ngân 03/02/2001 2

49 86 Nguyễn Thanh Ngân 14/09/2000 2

50 71 Hồ Ngọc Bảo Nghi 31/05/2001 2

51 63 Đỗ Thị Mỹ Ngọc 29/09/2001 2NT
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52 88 Lương Hồng Ngọc 17/05/2001 2NT

53 40 Đỗ Thị Hồng Ngọc 18/08/2001 1

54 55 Trần Nguyễn Tây Nguyên 10/01/2001 1

55 42 Nguyễn Hồng Nhân 10/01/2001 1

56 72 Nguyễn Văn Nhãn 19/02/2000 2

57 85 Đỗ Thị Yến Nhi 03/01/2001 2

58 25 Khúc Thị Yến Nhi 30/03/2001 1

59 69 Lê Thị Tâm Như 09/09/2001 1

60 4 Đỗ Huỳnh Như 14/10/2001 2

61 65 Nguyễn Hồng Nhung 07/01/2001 2

62 28 Nguyễn Tuyết Nhung 20/08/2001 2

63 44 Phan Thị Hồng Nhung 19/09/2001 2

64 89 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 23/08/2001 2

65 3 Nguyễn Tấn Phong 25/05/2000 2

66 32 Châu Nguyễn Thanh Phương 19/02/2001 2

67 50 Lê Thị Phương 17/12/2001 2

68 22 Nguyễn Thị Phương Quyên 28/01/2001 2NT

69 34 Đặng Phước Sang 26/10/2000 2

70 80 Lê Băng Tâm 24/04/2001 2NT

71 98 Trần Thị Tâm 17/07/1997 2

72 108 Lê Thị Thắm 04/10/2001 2NT

73 20 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 02/03/2001   2NT

74 31 Lê Đức Thành 17/11/2000 1

75 103 Lê Thị Thanh Thảo 20/10/2001 1

76 19 Nguyễn Đặng Thanh Thảo 23/02/2001 2

77 46 Lại Thị Thu Thảo 11/01/2001 2

78 60 Trần Huệ Thông 12/02/2001 2

79 76 Vũ Thị Minh Thư 03/11/2001 2NT

80 35 Mai Thị Thanh Thương 25/03/2001 2NT
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81 23 Lâm Hoài Thương 13/10/2001 2

82 96 Đinh Thị Thế Thùy 15/05/2001 2NT

83 29 Trần Hoài Trâm 11/09/1984 3

84 92 Phạm Thùy Trang 23/11/2000 2

85 109 Nguyễn Thị Trang 10/12/2001 2

86 27 Ngô Thị Ngọc Trinh 06/10/2001 2

87 43 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết 28/12/2001 2

88 91 Vũ Thành Văn 08/07/2001 1

89 52 Nguyễn Hoàng Vũ 12/02/2001 2NT

90 107 Nguyễn Thị Phương Xa 30/07/2001 2

91 87 Vũ Đình Xuyên 21/09/2001 1

92 79 Bùi Ngọc Như Ý 13/12/2000 2

93 99 Dương Hải Yến 10/08/2001 2

94 104 Võ Thị Kim Yến 25/06/1999 2

95 73 Võ Thị Yến 11/07/1998 2NT

1 440 Nguyễn Thị Thúy An 30/04/1998 2

2 429 Thái Thị Tú Anh 25/04/2001 2

3 478 Nguyễn Trâm Anh 05/02/2001 2NT

4 409 Nguyễn Thị Ánh 10/09/2001 1

5 410 Nguyễn Hoàng Bảo 13/03/2001 2

6 470 Nguyễn Thị Ngọc Chi 11/10/2001 2NT

7 451 Đỗ Hoàng Dũng 09/08/2001 2

8 455 Nguyễn Thị Thùy Duyên 16/01/2001 1

9 482 Châu Thị Mỹ Duyên 12/01/2001 1

10 475 Trần Thu Hà 17/03/2001 2

11 413 Nguyễn Nam Thanh Hải 19/06/2001 2NT

12 432 Phan Thị Mỹ Hạnh 01/08/2001 2NT

13 461 Bùi Thọ Hoàng 12/11/2001 2NT

14 439 Huỳnh Thị Như Huệ 18/04/2000 2

15 483 Trịnh Thị Thu Hương 18/03/2001 1

16 471 Đỗ Thị Mỹ Huyền 10/10/2001 2NT

17 436 Huỳnh Thị Thúy Kiều 01/08/2001 2NT

18 417 Nguyễn Thị Thúy Kiều 28/02/2001 2

NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG
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19 407 Bùi Nguyễn Lưu Kỳ 18/10/2000 1

20 459 Lê Thị Hương Lan 03/10/2001 2NT

21 430 Nguyễn Tuyết Linh 24/02/2001 2NT

22 476 Võ Thị Trúc Linh 23/11/2000 2

23 454 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/06/2000 2NT

24 419 Lê Thị Thảo Loan 20/11/2000 2NT

25 402 Vũ Hải Luân 28/08/2001 2NT

26 462 Lương Ngọc Mai 11/09/2001 1

27 404 Lê Thị Thủy Ngân 09/02/2001 2NT

28 403 Phạm Thị Thu Ngân 27/07/2001 2NT

29 479 Nguyễn Thị Thanh Ngân 20/04/2001 1

30 450 Vũ Công Nghĩa 10/01/2001 2NT

31 449 Ngô Trần Hồng Ngọc 10/01/2001 2

32 427 Hứa Trúc Ngọc 28/06/2001 2NT

33 465 Phạm Hồng Ngọc 26/02/2001 1

34 457 Trần Thị Thúy Ngọc 30/10/2001 2NT

35 411 Võ Yến Nhàn 09/07/2001 2NT

36 456 Lê Thị Yến Nhi 02/02/2001 2NT

37 421 Võ Thị Yến Nhi 19/08/2001 2

38 473 Phan Thị Nhung 24/04/2001 2NT

39 408 Thái Thanh Phong 15/10/2001 2NT

40 480 Nguyễn Xuân Phú 08/09/2001 1

41 463 Lê Thị Phương 19/11/2000 2

42 467 Trương Nguyễn Minh Quân 19/10/2001 2

43 468 Phạm Thị Ngọc Quyên 27/03/2001 2

44 474 Trương Thị Ngọc Quyên 17/05/2001 2NT

45 415 Trịnh Thị Ánh Quỳnh 07/08/2001 2NT

46 464 Bùi Văn Sứ 28/09/2001 2NT

47 433 Võ Thị Minh Tâm 03/12/2001 2NT

48 443 Nguyễn Văn Tâm 10/11/1997 2NT

49 481 Nguyễn Ngọc Tân 10/08/2001 2

50 435 Nguyễn Đình Thắng 25/10/1999 6 2NT

51 406 Viên Vân Thảo 10/05/2001 1

52 437 Ngô Ngọc Phương Thảo 02/02/1999 3

53 414 Lê Thị Thanh Thúy 03/12/2001 2NT

54 412 Trần Thị Thu Thủy 31/12/2001 2NT

55 453 Bùi Quốc Tiến 05/09/2001 2NT

56 420 Lê Thái Quỳnh Trâm 05/01/2001 2

57 469 Hà Thị Vy Trang 09/11/2001 1

58 458 Nguyễn Thu Trinh 03/07/2001 2NT
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59 418 Mai Thị Thanh Trúc 08/10/2001 2

60 704 Võ Thị Bích Tuyền 12/01/2001 2

61 401 Phạm Thanh Tuyền 01/10/2001 2

62 472 Phạm Thị Lệ Tuyền 28/05/2001 2NT

63 416 Lê Thị Thu Tuyết 09/11/2001 1

64 460 Nguyễn Thanh Vy 03/07/2001 2

65 466 Tống Gia Yến 22/11/2001 2NT

66 447 Nguyễn Xuân Yến 20/10/2000 1

1 705 Nguyễn Ngọc Minh Hương 15/01/2001 2

2 706 Nguyễn Thị Hồng Loan 20/04/2001 2

3 703 Dương Thị Cẩm Nhung 14/08/1999 1

4 704 Võ Thị Bích Tuyền 05/02/2001 2

5 701 Đoàn Thu Tuyết 09/08/2001 2

6 702 Nguyễn Phạm Hoàng Yến 04/07/2001 2

NGÀNH: HỘ SINH


